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| Nhôm hydroxyd gel .........................................
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II) NHÃN HỘP:

DES
[Cm SUSPENGEL „g4 " "HH: 7 GB
=. DBE --" GEST
(Equivalent to Aluminium oxid . 0.49) (Tương ứng nhôm oxyd ..

Magnesium hydroxide 30% paste 2.668 g | Magnesium hydroxide 30% paste 2,668 g

(Equivalent to Magnesium hydroxide......0.8004 g) | (Tuong ting Magnesium hydroxide 0,8004 g)

Simethicone 30% emulsion 0.266 g Simethicone 30% emulsion .. ..0,266 g

   
 

 

   

 

 

| ( Equivalentto simethicon .. 0.089 ( Tương ứng simethicon .. 0,08 g

| -Excipients q.s.......... 1 sachet | - Ta duge vita đủ ....† gói

Indications, contraindications, dosage- __ Ghỉ định, chống chỉ định, cách dùng - liều

administration, precautions: See the enclose dùng, thận trọng khi dùng: Xem trong toa

leaflet hướng dẫn sử dụng.
Store: in dry place, below 30°C, protect from light -

Bả n: kh x
Specification: USP 30 © quản: nơi khô, không quá 30°C, tranh

Keep out of reach of children ánhsáng

Read the package insert carefully before use Tiêu chuẩn áp dụng: USP 30

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK:
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III) MAU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Akf

 

LÏ] susPENeEL
Nhôm hydroxyd gel (Tương ứng nhôm oxyd....................................-----55c:2555scccsvccscccssxs-s-ee. 0,4 Q)

Magnesium hydroxide 30% paste 2,668 g

(Tương ứng Magnesium hydroxide 0,8004 g)

Simethicone 30% emulsion = 0,266 g

(Tương ứng simethicon ; 0,08 g) -
Tá dược (Nipazin, Nipazol, Xanthan gum, Natri saccarine, Sorbitol (syrup 70%), Tinh d4u bạc hà)

cesses a vớ† gói

TRÌNH BÀY: Hộp 20 gói x gói 10g
CHỈ ĐỊNH:
- Viêm loét dạ dày-tá tràng cấp/mạn tính. Trào ngược dạ dày-thực quản. Tăng tiết acid dạ dày, hội

chứng dạ dày kích thích. Phòng trị xuất huyết tiêu hóa.

LIỂU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Uống vào giữa các bữa ăn, hoặc sau ăn 30 phút đến 2 giờ, tối trước khi đi ngủ hoặc khi đau.

+ Người lớn 1 gói x 2-4 lần/ngày.

+ Trẻ em: † gói x 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
~ Giảm phosphat máu.

- Suy thận.

~ Trẻ nhỏ đặc biệtởtrẻ mất nước hoặc bị suy thận.

- Nhuyễn xương.
THẬN TRỤNG KHI DUNG:
- Cẩn dùng thận trọng với người có suy tim sung huyết, suy thận, phù, xơ gan và chế đi

người mới bị chảy máu đường tiêu hóa.
- Người cao tuổi, do bệnh tật hoặc do điểu trị thuốc có thể bị táo bón và phân rắn.
tương tác thuốc.

~ Kiểm tra định kỳ nồng độ phosphat trong quá trình điểu trị lâu dài.

* §ửdụng cho phụ nữcó thai, phụ nữcho con bú:
~ Phụ nữ có thai: Thuốc được coi là an toàn, nhưng nên tránh dùng liểu cao kéo dài.

~ Phụ nữ cho con bú: Mặc dầu một lượng nhỏ nhôm bài tiết qua sữa, nhưng nồng độ không đủ

hại đến trẻ bú mẹ.
* Tác dụng của thuốc đối với người lái xe, vận hành máymóc:
~ §ử dụng được cho người lái xe, vận hành máy móc.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Nhuyễn xương, bệnh não, sa sút trí tuệ và thiếu máu hồng cầu nhỏ đã xảy ra ở người suy thận mạn tinh

dùng nhôm hydroxyd làm tác nhân gây dính kết phosphat.

- §iảm phosphat máu đã xảy ra khi dùng thuốc kéo dài hoặc liểu cao. Ngộ độc nhôm, và nhuyễn xương

có thể xảy ra ở người bệnh có hội chứng urê máu cao. Giảm magnesi máu.

Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khí sửdụng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
- §USPENGEL có thể làm thay đổi hấp thu của các thuốc. Uống đồng thời với tetracyclin, digoxin,
indomethacin, muối sắt, isoniazid, allopurinol, benzodiazepin, corticosteroid, penicilamin,

phenothiazin, ranitidin, ketoconazol, itraconazol có thể làm giảm sự hấp thu của những thuốc này. Vì
vậy, cẩn uống các thuốc này cách xa thuốc kháng acid.
QUA LIEU VA XỬ TRÍ: Chưa có dữ liệu về sự quá liều.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC ST %
BAO QUAN : NGI KHÔ, KHÔNG QUA 30°C, TRANH ANH SANG x
DE XA TAM TAY CUA TRE EM XÀ
TIÊU CHUAN AP DUNG: USP 30
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